
PHỤ LỤC 1.1: DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1  Hà Nội

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Phân
nhóm Tên hoạt chất Nồng độ -

hàm lượng
Dạng bào

chế
Đường
dùng

Tên thương
mại

Số đăng
ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất ĐVT Hạn dùng Quy cách Số lượng Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1 G10203 N4 Carbazochrom 25mg Dung dịch
tiêm Tiêm Bacom-BFS VD-33151-

19

Công ty Cổ
phần Dược

phẩm CPC1 Hà
Nội

Việt Nam Ống 24 tháng Hộp 10
ống x 5ml 1,380 28,990 40,006,200 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 40,006,200 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 2.1 : DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công ty TNHH Dược phẩm Khương Duy

Địa chỉ: NN1-NN1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Nhóm Tên hoạt chất Đường
dùng

Hàm
lượng

Dạng bào
chế

Tên
thương

mại
Số đăng ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Hạn
dùng

Đơn vị
tính Quy cách Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G10481 N2

Flunarizin
(dưới dạng
flunarizin
dihydroclorid)

uống 5mg viên nang
cứng

Fluzinstad
5 VD-25479-16

Công ty TNHH
Liên doanh

Stellapharm - Chi
nhánh 1

Việt Nam 24 tháng viên Hộp 10 vỉ x
10 viên 218,647 995 217,553,765

Tổng số mặt hàng: 01 mặt hàng 217,553,765

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 3.1 : DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Địa chỉ: Lô E2, đường N4, Khu Công Nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Phân
nhóm Tên hoạt chất Nồng độ -

hàm lượng
Dạng bào

chế
Đường
dùng

Tên thương
mại Số đăng ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Hạn
dùng Quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G10573 N4 Imipenem +
Cilastatin

500mg +
500mg Bột pha tiêm Tiêm Cepemid 1g VD-26896-17 Công ty CPDP

Minh Dân Việt Nam 36
tháng Hộp 1 lọ Lọ 11,100 51,035 566,488,500 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 566,488,500 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 4.1 : DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu: Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Ngọc Thiện

Địa chỉ: Số nhà 2-4, ngõ 3, Đường Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Phân
nhóm

Tên hoạt
chất

Nồng độ -
hàm lượng

Dạng bào
chế

Đường
dùng

Tên thương
mại

Số đăng
ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Hạn
dùng Quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G10786 N2 Moxifloxacin 400mg

Dung dịch
tiêm

truyền
tĩnh mạch

Tiêm
truyền

Moveloxin
Injection
400mg

VN-18831-
15

CJ HealthCare
Corporation (Tên
mới: HK inno.N

Corporation)

Korea 24
tháng

Túi nhôm
chứa 1 túi

nhựa
250ml

Túi 2,760 244,986 676,161,360

Tổng cộng: 01 mặt hàng 676,161,360

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 5.1: DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công Ty Cổ Phần Pymepharco

Địa chỉ: 166-170 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Nhóm Tên hoạt
chất

Đường
dùng

Hàm
lượng

Dạng bào
chế

Tên thương
mại Số đăng ký Cơ sở sản

xuất
Nước sản

xuất
Hạn
dùng

Đơn vị
tính Quy cách Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G10739 N3 Metformin +
glibenclamid Uống 500mg +

5mg Viên Glipeform
500/5

VD-34024-
20

Công Ty Cổ
Phần

Pymepharco
Việt Nam 36 tháng Viên

H/3 vỉ/ 10 viên
nén bao phim;
H/2 vỉ/15 viên
nén bao phim

800,619 2,490 1,993,541,310

Tổng số mặt hàng: 01 mặt hàng 1,993,541,310

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 6.1 : DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu:   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2

Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Phân
nhóm Tên thuốc Nồng độ -

hàm lượng
Dạng bào

chế
Đường
dùng

Tên thương
mại Số đăng ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Hạn
dùng Quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G11037 N1 Salbutamol
sulfat

2,5mg/
2,5ml

Dung dịch
khí dung

Dùng
cho máy
khí dung

Ventolin
Nebules 2.5mg/

2.5ml 6x5's

VN-20765-
17

GlaxoSmithKline
Australia Pty.,

Ltd.
Úc 36

Hộp 6 vỉ x
5 ống
2,5ml

Ống 92,640 4,575 423,828,000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 423,828,000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 7.1 : DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công ty TNHH Dược Tâm Đan

Địa chỉ: A4.4 KDC Everich 3, đường Phú Thuận, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Nhóm Tên hoạt
chất

Đường
dùng

Hàm
lượng Dạng bào chế Tên thương

mại Số đăng ký Cơ sở sản
xuất

Nước
sản xuất

Hạn
dùng

(tháng)

Đơn vị
tính

Quy
cách Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G10865 N1 Octreotide
Thuốc

tiêm/tiêm
truyền

0,1mg/1ml

Dung dịch
tiêm hoặc

dung dịch đậm
đặc để pha
tiêm truyền

Octreotide VN-19094-15

Bioindustria
Laboratorio

Italiano
Medicinali

S.p.A.
(Bioindustria

L.I.M)

Italy 36 Ống Hộp 10
ống 1ml 3,537 89,985 318,276,945

Tổng số mặt hàng: 1 mặt hàng 318,276,945

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 8.1 : DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1216, tòa nhà CT4C-X2, Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Nhóm Tên hoạt chất Đường
dùng

Hàm
lượng

Dạng bào
chế

Tên thương
mại Số đăng ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Hạn
dùng

Đơn vị
tính Quy cách Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G10220 N1
Cefaclor (dưới
dạng Cefaclor
monohydrate)

Uống 500mg Viên nang
cứng

Medoclor
500mg VN-17744-14 Medochemie

LTD. -Factory C Cyprus 36 tháng Viên Hộp 2 vỉ x
8 viên 17,800 9,940 176,932,000

Tổng số mặt hàng: 1 mặt hàng 176,932,000

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 9.1   : DANH MỤC MẶT HÀNG  TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC
Nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại DP Vạn Phước

Địa chỉ: Số 92 đường Nguyễn Trãi, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Nhóm Tên hoạt
chất

Đường
dùng

Hàm
lượng

Dạng bào
chế

Tên thương
mại Số đăng ký Cơ sở sản

xuất
Nước sản

xuất
Hạn
dùng

Đơn vị
tính Quy cách Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G10189 N4 Calci lactat uống 500mg/10
ml

Dung dịch
uống Fucalmax VD-26877-17 Medisun Việt Nam 36 ống H20 ống x

10ml 819,020 3,257 2,667,548,140

Tổng số mặt hàng: 1 mặt hàng 2,667,548,140

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 10.1: DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU CỦA TỪNG NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC THEO TÊN GENERIC

Nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Vipharco

Địa chỉ: Số 67, ngõ 68, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày           /8/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

STT Mã số Phân
nhóm Tên thuốc Nồng độ -

hàm lượng
Dạng bào

chế
Đường
dùng

Tên
thương

mại

Số đăng
ký Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Hạn
dùng Quy cách ĐVT Số lượng Đơn giá

(VNĐ)
Thành tiền

(VNĐ)

1 G10369 N1 Digoxin 0,5mg/ 2ml Dung dịch
tiêm Tiêm Digoxin/A

nfarm
VN-21737-

19 Anfarm hellas S.A. Hy Lạp 30
tháng

Hộp 6 ống
x 2ml Ống 970 24,500 23,765,000 

Tổng cộng: 01 mặt hàng 23,765,000 

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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